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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN THANH CHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Thanh Chương)

TT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện

Phí, lệ 
phí (nếu 

có)
Căn cứ pháp lý

1

Thẩm định 
nhu cầu sử 
dụng đất để 
xem xét giao 
đất, cho thuê 
đất, không 
thông qua 
hình thức đấu 
giá quyền sử 
dụng đất đối 
với hộ gia 
đình, cá nhân, 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định. Đối 
với các xã miền 
núi, hải đảo, 
vùng sâu, vùng 
xã, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, 
vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó 

- Nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả xã, phường, 
thị trấn nơi có đất hoặc Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả UBND 
cấp huyện, thành phố, thị xã theo 
một  trong các cách sau:
- Trực tiếp;
- hoặc Bưu chính;
- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch 
vụ công trực tuyến (mức độ một 
phần) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.nghean.gov.nv

Không

- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của chính phủ 
quy định thi hành chi tiết 
một số Điều của Luật Đất 
đai;
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số 
nghị định quy định thi 
hành chi tiết một số Điều 
của Luật Đất đai;
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cộng đồng 
dân cư

khăn thì thời 
gian thực hiện 
tăng thêm 10 
ngày

- Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số 
nghị định quy định thi 
hành chi tiết một số Điều 
của Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của Bộ
trưởng  Bộ  Tài  nguyên  
và  Môi  trường  quy  định  
về  hồ  sơ  giao  đất,  cho  
thuê  đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất;
- Thông tư số 33/2017/TT-
BTNMT ngày 29 tháng 9 
năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy 
định chi tiết Nghị định 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật đất đai và 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
hướng dẫn thi hành Luật 
đất đai;
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Giao đất, cho 
thuê đất cho 
hộ gia đình, cá 
nhân, giao đất 
cho cộng 
đồng dân cư 
đối với trường 
hợp giao đất, 
cho thuê đất 
không thông 
qua đấu giá 
quyền sử 
dụng đất

Không quá 20 
ngày (không kể 
thời gian giải 
phóng mặt bằng, 
không kể thời 
gian thực hiện 
nghĩa vụ tài 
chính của người 
sử dụng đất) Đối 
với các xã miền 
núi, hải đảo, 
vùng sâu, vùng 
xã, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, 
vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó 
khăn thì thời 
gian thực hiện 
tăng thêm 10 
ngày. Thời gian 
này không tính 
thời gian các 
ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định 
của pháp luật, 
không tính thời 
gian tiếp nhận hồ 
sơ tại xã, không 
tính thời gian 
xem xét xử lý đối 

- Nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả xã, phường, 
thị trấn nơi có đất hoặc Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả UBND 
cấp huyện, thành phố, thị xã theo 
một  trong các cách sau:
- Trực tiếp;
- hoặc Bưu chính;
- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch 
vụ công trực tuyến (mức độ một 

phần) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.nghean.gov.nv

Người sử 
dụng đất 
thực hiện 
nghĩa vụ 
tài chính 
theo quy 

định

- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của chính phủ 
quy định thi hành chi tiết 
một số Điều của Luật Đất 
đai;
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số 
nghị định quy định thi 
hành chi tiết một số Điều 
của Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của Bộ
trưởng  Bộ  Tài  nguyên  
và  Môi  trường  quy  định  
về  hồ  sơ  giao  đất,  cho  
thuê  đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất;
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với trường hợp 
sử dụng đất vi 
phạm pháp luật, 
thời gian trưng 
cầu giám định

3

Chuyển mục 
đích phải 
được phép 
của cơ quan 
nhà nước có 
thẩm quyền 
đối với hộ gia 
đình, cá nhân

Không quá 15 
ngày. 
Đối với các xã 
miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, 
vùng xã, vùng có 
điều kiện kinh tế 
- xã hội khó 
khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời 
gian thực hiện 
tăng thêm 10 
ngày. Thời gian 
này không tính 
thời gian các 
ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định 
của pháp luật, 
không tính thời 
gian tiếp nhận hồ 
sơ tại xã, không 
tính thời gian 
thực hiện nghĩa 
vụ tài chính của 
người sử dụng 

- Nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả xã, phường, 
thị trấn nơi có đất hoặc Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả UBND 
cấp huyện, thành phố, thị xã theo 
một  trong các cách sau:
- Trực tiếp;
- hoặc Bưu chính;
- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch 
vụ công trực tuyến (mức độ một 

phần) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.nghean.gov.nv

Người sử 
dụng đất 
thực hiện 
nghĩa vụ 
tài chính 
theo quy 
định

- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của chính phủ 
quy định thi hành chi tiết 
một số Điều của Luật Đất 
đai;
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số 
nghị định quy định thi 
hành chi tiết một số Điều 
của Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của Bộ
trưởng  Bộ  Tài  nguyên  
và  Môi  trường  quy  định  
về  hồ  sơ  giao  đất,  cho  
thuê  đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất;
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đất, không tính 
thời gian xem xét 
xử lý đối với 
trường hợp sử 
dụng đất vi phạm 
pháp luật, thời 
gian trưng cầu 
giám định

4

Giải quyết 
tranh chấp đất 
đai thuộc 
thẩm quyền 
của Chủ tịch 
UBND huyện

Thời hạn giải 
quyết: không quá 
45 ngày
- Thời hiệu giải 
quyết tranh chấp 
đất đai: không 
quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận 
được quyết định 
giải quyết tranh 
chấp đất đai lần 
đầu; Đối với các 
xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, 
vùng xã, vùng có 
điều kiện kinh tế 
- xã hội khó 
khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt 
khó khăn thì 
không quá 45 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện tới Ban tiếp công 
dân thuộc Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố, thị xã

Không - Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của chính phủ 
quy định thi hành chi tiết 
một số Điều của Luật Đất 
đai;
- Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số 
nghị định quy định thi 
hành chi tiết một số Điều 
của Luật Đất đai;
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ngày mà các bên 
hoặc một trong 
các bên tranh 
chấp không có 
đơn gửi người có 
thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp 
đất đai lần hai thì 
quyết định giải 
quyết tranh chấp 
lần đầu có hiệu 
lực thi hành
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